
 

DANH SÁCH 

Thưởng tiền cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích  

tại các Giải vô địch quốc gia năm 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2229 /QĐ-UBND 

 Ngày 15/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

 

TT 
Tên vận động viên, 

huấn luyện viên 
Thành tích 

Mức thưởng 

(đồng)   
Tổng cộng 

(đồng) 
Ghi 

chú 

A. Giải vô địch Điền kinh quốc gia các nội dung tiếp sức năm 2025  

I. Vận động viên: 04 

1 

Dương Công Trường 
Trung tâm  Huấn 

luyện và Thi đấu thể 

thao tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

Nội dung 4x100m 

(Hệ vô địch U23) 

7.000.000 

12.000.000 

 

01 Huy chương Bạc 

Nội dung 4x200m 

(Hệ vô địch U23) 

5.000.000 

2 

Nguyễn Xuân Thịnh 
Trung tâm  Huấn 

luyện và Thi đấu thể 

thao tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

Nội dung 4x100m 

(Hệ vô địch U23) 

7.000.000 

12.000.000 

 

01 Huy chương Bạc 

Nội dung 4x200m 

(Hệ vô địch U23) 

5.000.000 

3 

Nguyễn Anh  Quân 

Trung tâm  Huấn 

luyện và Thi đấu thể 

thao tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

Nội dung 4x100m 

(Hệ vô địch U23) 

7.000.000 

12.000.000 

 

01 Huy chương Bạc 

Nội dung 4x200m 

(Hệ vô địch U23) 

5.000.000 

4 

Giang Văn Thụy 
Trung tâm  Huấn 

luyện và Thi đấu thể 

thao tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

Nội dung 4x100m 

(Hệ vô địch U23) 

7.000.000 

12.000.000 

 

01 Huy chương Bạc 

Nội dung 4x200m 

(Hệ vô địch U23) 

5.000.000 



2 

II. Huấn luyện viên: 01 

1 

Hoàng Minh Tuân 

Trung tâm  Huấn 

luyện và Thi đấu thể 

thao tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

Nội dung 4x100m 

(Hệ vô địch U23) 

7.000.000 

12.000.000 

 

01 Huy chương Bạc 

Nội dung 4x200m 

(Hệ vô địch U23) 

5.000.000 

Tổng A: I +II: 48.000.000đ + 12.000.000đ = 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn) 

B. Giải vô địch Muay quốc gia năm 2025 

      I. Vận động viên: 07 

1 

Hoàng Thanh Trà 

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

  67kg Nữ 

Lứa tuổi 15-16 

7.000.000 7.000.000 

 

2 

Hứa Thị Bích Đào 

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

  45kg Nữ 

Lứa tuổi 15-16 

5.000.000 5.000.000 

 

3 

Hứa Thị Kim Thu 

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

  48kg Nữ 

Lứa tuổi 15-16 

5.000.000 5.000.000 

 

4 

Lã Thị Huyền My 

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

  71kg Nữ 

Lứa tuổi 17- 40 

5.000.000 5.000.000 

 

5 

Hoàng Thị Nguyệt 

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

  75kg Nữ 

Lứa tuổi 17- 40 

5.000.000 5.000.000 

 

6 

Hoàng Ngọc Ánh 

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể 

thao tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

  63.5kg Nữ 

Lứa tuổi 15-16 

5.000.000 5.000.000 

 

7 

Mạc Chí Đức Tài 

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

  71kg Nam 

Lứa tuổi 14-16 

5.000.000 5.000.000 

 



3 

Ấn định danh sách thưởng tiền đối với 11 vận động viên, 02 huấn luyện viên  

với số tiền là: 134.000.000đồng (Một trăm ba mươi tư triệu đồng chẵn)./. 

      II. Huấn luyện viên: 01 

1 

Mạc Thị Điền 

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

(Hoàng Thanh Trà) 
7.000.000 7.000.000   

 

06 Huy chương Đồng 

(Hứa Thị Bích Đào 

Hứa Thị Kim Thu 

Lã Thị Huyền My 

Hoàng Thị Nguyệt 

Hoàng Ngọc Ánh 

Mạc Chí Đức Tài) 

5.000.000 x 6 30.000.000 

 

Tổng B: I +II: 37.000.000đ + 37.000.000đ = 74.000.000 đồng  

(Bảy mươi tư triệu đồng chẵn) 

Tổng cộng: A+B: 60.000.000đ+ 74.000.000đ  =134.000.000 đồng  

(Một trăm ba mươi tư triệu đồng chẵn) 
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